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TÓM TẮT 

Nghiên cứu này nhằm đánh giá ảnh hưởng của thay thế thức ăn công nghiệp (CN) bởi bèo cám 

(BC) lên sinh trưởng và sinh sản của ốc bươu đồng. Ốc được cho ăn 4 khẩu phần ăn với sự thay thế CN 

bằng BC ở các mức lần lượt là 75% CN + 25% BC (NT25), 50% CN + 50% BC (NT50), 25% CN + 

75% BC (NT75) và 100% CN (NTCN). Mỗi nghiệm thức được lặp lại 3 lần. Sau 75 ngày nuôi vỗ, tốc 

độ sinh trưởng khối lượng của ốc cao nhất ở NT25 (0,55 %/ngày), kế đến NTCN (0,54 %/ngày) và khác 

biệt có ý nghĩa (p<0,05) so với NT50 (0,50 %/ngày) và NT75 (0,48 %/ngày). Hệ số thành thục của ốc 

cao nhất ở NT25 (10,0% ở ốc cái; 4,16% ở ốc đực), kế đến NTCN (9,90% ở ốc cái; 4,09% ở ốc đực) và 

khác biệt có ý nghĩa (p<0,05) so với NT50 (9,40% ở ốc cái; 3,89% ở ốc đực) và NT75 (9,32% ở ốc cái; 

3,84% ở ốc đực). Sức sinh sản của ốc đạt cao nhất ở NT25 (10,33 tổ/m2), kế đến NTCN (10,0 tổ/m2) và 

khác biệt (p<0,05) so với NT50 (8,33 tổ/m2) và NT75 (8,0 tổ /m2). Kết quả nghiên cứu cho thấy, có thể 

thay thế thức ăn CN bằng 25% thức ăn BC để làm tăng tốc độ sinh trưởng và hiệu quả sinh sản của ốc 

bươu đồng.  

Từ khóa: Nuôi vỗ thành thục, Ốc bươu đồng, Pila polita, Sinh sản 
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ABSTRACT 

This study aimed to evaluate the partial replacement of commercial feed (CF) by duckweed 

(DW) in diets to cultivate black apple snail broodstocks. Snails were fed with four diets with the 

replacement of CF by DW at different levels of 75% CF + 25% DW (NT25), 50% CF + 50% DW 

(NT50), 25% CF + 75% DW (NT75) and 100% CF (NTCN). Each treatment was repeated three times. 

After a cultured period of 75 days, the specific growth rate of snails was highest in NT25 (0.55 %/day), 

followed by NTCN (0.54 %/day) and significantly different (p<0.05) compared to those in NT50 (0.50 

%/day) and NT75 (0.48 %/day). Similarly, the gonadosomatic index of snails was the highest in NT25 

(10.0% in females; 4.16% in males), followed by NTCN (9.90% in females; 4.09% in males) and 

significantly different (p<0.05) as compared to those in NT50 (9.40% in females; 3.89% in males) and 

NTCN (9.32% in females; 3.84% in males). The reproduction efficiency of snails was highest in NT25 

(10.33 clutch/m2), followed by NTCN (10.0 clutch/m2), and significantly different (p<0.05) as 

compared to those in NT50 (8.33 clutch/m2) and NT75 (8.0 clutch/m2). Results show that it is possible 

to replace CF by DW at the level of 25% in the diets of the black apple snail broodstocks to improve 

the growth rate and reproductive efficiency. 
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1. MỞ ĐẦU 

Ốc bươu đồng hay ốc bươu đen (Pila 

polita) là một loài trong ngành chân bụng có 

thịt thơm ngon, giàu chất dinh dưỡng (Lê 

Văn Bình và cs., 2017). Những năm gần 

đây, phong trào nuôi ốc bươu đồng đã diễn 

ra rộng khắp các thuỷ vực nước ngọt trên cả 

nước, đặc biệt vùng Đồng Bằng Sông Cửu 

Long do ốc có tiềm năng phát triển nuôi lớn, 

nhu cầu tiêu thụ cao và mang lại hiệu quả 

kinh tế ổn định cho người nuôi. Nguồn lợi 

ốc bươu đồng tự nhiên gần đây suy giảm 

đáng báo động do nhiều nguyên nhân như 

sự khai thác quá mức của con người, môi 

trường nước ngày càng ô nhiễm, sử dụng 

thuốc trừ sâu, diệt cỏ, hoá chất trong nông 

nghiệp. Đặc biệt, sự xâm nhập, phát triển 

nhanh của ốc bươu vàng đã chiếm cứ môi 

trường sống tự nhiên của ốc bươu đồng.  

Sản xuất giống nhân tạo là yếu tố tiên 

quyết góp phần chủ động con giống để phát 

triển nghề nuôi ốc bươu đồng. Trong sản 

xuất giống ốc bươu đồng, nuôi vỗ thành 

thục ốc bố mẹ đóng vai trò then chốt quyết 

định đến chất lượng con giống và hiệu quả 

sản xuất. Sự thành thục sinh dục, chất lượng 

trứng và con giống ốc bươu đồng nói riêng 

và các loài động vật thân mềm nói chung 

chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố như di 

truyền, tuổi và kích thước của đàn bố mẹ 

(Ngô Thị Thu Thảo và cs., 2016) hay các 

yếu tố bên ngoài như môi trường nước, thức 

ăn, quản lý và chăm sóc (Lê Văn Bình và 

cs., 2019). Hiện có rất ít các nghiên cứu về 

nhu cầu dinh dưỡng của ốc trong quá trình 

thành thục sinh dục nhằm nâng cao chất 

lượng thành thục và hiệu quản sản xuất 

giống loài ốc này. Chỉ có một số nghiên cứu 

về sử dụng các loại thức ăn khác nhau trong 

nuôi vỗ ốc bươu bố mẹ nhằm nâng cao hiệu 

quả thành thục và chất lượng con giống như 

sử dụng thức ăn xanh và thức ăn công 

nghiệp được thực hiện bởi nhóm tác giả Lê 

Văn Bình và cs. (2017) kết quả cho thấy, sử 

dụng thức ăn công nghiệp (100%) cho hệ số 

thành thục tốt hơn thức ăn xanh, nhưng có 

tác động tiêu cực lên yếu tố môi trường bể 

nuôi; và một số ít nghiên cứu về ảnh hưởng 

của các mức protein lên tốc độ tăng trưởng 

và tỷ lệ thành thục của một số loài ốc 

Pomacea urceus, Achatina achatina, Pila 

ampullacea và Pila polita (Ramnarine, 

2004; Okon và cs., 2012; Nyameasem và 

cs., 2014; Thanathip và Dechnarong, 2017; 

Le Van Binh và cs., 2018). Ốc sên 

(Achatina achatina) có tỷ lệ thành thục và 

sức sinh sản cao nhất (23 tổ trứng/con cái, 

17 hạt trứng/tổ) khi cho ăn thức ăn có hàm 

lượng protein 23% (Okon và cs., 2012). 

Nyameasem và cs. (2014) khẳng định rằng 

khi cho Achatina achatina sử dụng thức ăn 

với hàm lượng protein 19,7%, ốc cái sẽ có 

sức sinh sản (16,8 tổ trứng/con cái, 

0,68g/hạt trứng) cao hơn so với ốc ăn thức 

ăn cò hàm lượng 15,4% protein (13,3 tổ 

trứng/con cái; 0,65 g/hạt trứng). Ốc bươu 

đồng sử dụng thức ăn chế biến với hàm 

lượng protein 25% cho kết quả thành thục 

sinh dục và hiệu quả sinh sản (hệ số thành 

thục 13,90% ở con cái; 5,10% ở con đực; 

tần suất sinh sản 206 trứng/tổ) cao hơn so 

với thức ăn có các mức protein khác (15, 20, 

30 và 35%) (Lê Văn Bình và cs., 2018).  

Hiện nay, tại Việt Nam chưa có loại 

thức ăn công nghiệp nào được sản xuất để 

dùng trong nuôi vỗ thành thục ốc bươu 

đồng, người nuôi thường sử dụng các loại 

thức ăn cho cá có vảy để nuôi ốc bố mẹ. Một 

trong những giải pháp khả thi nhằm giải 

quyết khâu thức ăn là sử dụng thức ăn xanh 

thay thế một phần thức ăn công nghiệp 

trong khẩu phần ăn của ốc bố mẹ. Trong các 

loại thức ăn xanh như mướp ngọt, bèo cám, 

lá môn, rau muống, … thì bèo cám có những 

ưu điểm đáp ứng các tiêu chí lựa chọn sử 

dụng trong nghiên cứu này. Bèo cám 

(Lemna minor) là loài thực vật nổi, phân bố 

và phát triển nhanh ở các thuỷ vực nước 
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ngọt tự nhiên (Lemon và cs., 2001). Bèo 

cám có khả năng hấp thụ dinh dưỡng dư 

thừa trong nước làm giảm hiện tượng phù 

dưỡng, ô nhiễm môi trường và cung cấp ô 

xi hoà tan cho thuỷ vực thông qua quá trình 

quang hợp (Ullah và cs., 2021), vì vậy, 

chúng được sử dụng để xử lý nước và loại 

bỏ các độc chất trong nước. Mặt khác, bèo 

cám có hàm lượng dinh dưỡng cao, protein 

thô 18% - 23%, lipid thô 4 - 7%, chất xơ 

5%, hàm lượng khoáng cao như phốt pho, 

kali, xanthophylls và carotenes (Luna, 

2015) nên chúng còn được sử dụng như 

nguồn nguyên liệu tự nhiên cung cấp nguồn 

protein trong khẩu phẩn thức ăn gia súc, gia 

cầm và đặc biệt, cho các đối tượng thuỷ sản 

như cá chép (Yilamaz và cs., 2004) cá rô phi 

(Herawati và cs., 2020) và cá hồi vân 

(Fiordelmondo và cs., 2022). Trong tự 

nhiên, bèo cám là thức ăn ưa thích của ốc 

bươu đồng, việc sử dụng bèo cám thay thế 

một phần thức ăn công nghiệp trong khẩu 

phần ăn nuôi vỗ ốc bố mẹ không những tiện 

lợi (sẵn có trong các thuỷ vực), tiết kiệm mà 

còn có vai trò trong việc ổn định và cải thiện 

môi trường nước nuôi. Nghiên cứu này 

nhằm đánh giá sự thay thế từng phần thức 

ăn công nghiệp bằng bèo cám lên sinh 

trưởng, sự thành dục sinh dục và hiệu quả 

sinh sản của ốc bươu đồng.      

2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP 

NGHIÊN CỨU 

2.1. Chuẩn bị ốc bố mẹ nuôi vỗ 

Ốc bươu đồng (Pila polita) được lựa 

chọn và sử dụng trong thí nghiệm nuôi vỗ là 

những cá thể khỏe mạnh, có màu tươi sáng, 

còn nguyên không bị tổn thương ở vỏ và 

phần thịt. Có chiều cao vỏ từ 45 – 55 mm 

(tương đương 100 - 150 ngày tuổi), khối 

lượng từ 25 - 30 con/kg được nuôi ở huyện 

Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Lựa 

chọn ốc đực và ốc cái được tiến hành theo 

mô tả của Võ Xuân Chu (2011) thông qua 

nhận biết đặc điểm của tháp ốc, gai giao cấu 

của ốc đực cùng với độ xoắn và thẳng của 

xúc tu khi ốc vận động. 

Ốc bố mẹ được thu gom và vận 

chuyển về phòng thí nghiệm Khoa Thủy 

sản, Trường Đại học Nông Lâm, Đại Học 

Huế để thuần dưỡng và tiến hành nuôi vỗ. 

Sau thời gian nuôi thuần dưỡng từ 10 - 15 

ngày, ốc đã quen với môi trường thí nghiệm, 

những cá thể khỏe mạnh được chọn lựa thả 

vào các bể nuôi vỗ.  

2.2. Bố trí thí nghiệm 

Thí nghiệm được bố trí trong 

composite (dung tích 2 m3) hình tròn, được 

vệ sinh sạch và cấp nước máy (sục khí liên 

tục trong 2 ngày trước khi thả ốc để loại bỏ 

dư lượng chlorine). Chiều cao cột nước 

trong bể nuôi được duy trì ở mức 50 cm, bố 

trí sàng ăn (đường kính 30 cm, 2 sàng/bể, 

đặt chìm dưới nước và cách mặt nước 8 - 10 

cm). Trong mỗi bể nuôi vỗ còn bố trí khung 

hình vuông (chiếm khoảng 30% diện tích bề 

mặt) để đặt giá thể bèo lục bình vào. Ốc 

được thả nuôi vỗ với mật độ 50 con/m3, tỷ 

lệ đực : cái là 1 : 1. Thí nghiệm được tiến 

hành với 4 nghiệm thức tương ứng với các 

mức thay thế thức ăn công nghiệp bằng bèo 

cám (tính theo khối lượng khô) khác nhau 

cụ thể như sau: (i) nghiệm thức sử dụng 

100% thức ăn công nghiệp (NTCN) bố trí 

như nghiệm thức đối chứng, (ii) nghiệm 

thức sử dụng 75% thức ăn công nghiệp + 

25% bèo cám (NT25), (iii) nghiệm thức sử 

dụng 50% thức ăn công nghiệp + 50% bèo 

cám (NT50) và (iv) nghiệm thức sử dụng 

25% thức ăn công nghiệp + 75% bèo cám 

(NT75). Mỗi nghiệm thức được lặp lại 3 lần, 

thí nghiệm được tiến hành trong thời gian 

75 ngày.  

Thức ăn sử dụng trong thí nghiệm là 

thức ăn công nghiệp (thức ăn chuyên dụng 

cho các loài cá có vảy nước ngọt của Công 

ty TNHH Lái Thiêu, có hàm lượng protein 

25%, lipid 5%, và xơ 6%) và bèo cám 

(Lemna minor) có hàm lượng protein 18 - 
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23%, lipid 4 - 7% và xơ 5% (Luna, 2015). 

Lượng thức ăn được quy về khối lượng khô 

để tính toán chính xác lượng bèo cám thay 

thế thức ăn công nghiệp ở các nghiệm thức 

(tỷ lệ khối lượng khô/khối lượng tươi của 

bèo cám bằng 5,68 ± 0,57%).      

 2.3. Quản lý, chăm sóc trong nuôi vỗ 

Ốc bố mẹ được cho ăn theo phương 

pháp của Lê Văn Bình và cs. (2019) với một 

số điều chỉnh nhỏ cụ thể như sau: Ốc bố mẹ 

được cho ăn 2 lần/ngày vào lúc 8 giờ (cho 

ăn thức ăn xanh đối với các nghiệm thức 

thay thế từng phần thức ăn công nghiệp, 

thức ăn công nghiệp đối với nghiệm thức 

đối chứng) và 17 giờ (cho ăn thức ăn công 

nghiệp). Với lượng thức ăn cho ăn 3% khối 

lượng quần đàn, lượng thức ăn sẽ được điều 

chỉnh tuỳ thuộc vào trạng thái bắt mồi của 

ốc và thay đổi sau mỗi 15 ngày theo tổng 

sinh khối ốc trong bể nuôi vỗ.  

Bèo cám thu từ ao, đầm tự nhiên về 

được ngâm trong nước ngọt 15 phút, sau đó 

được rửa sạch để loại bỏ các chất bẩn, sinh 

vật kí sinh trên bề mặt, … trước khi cho ốc 

bố mẹ ăn. Bể nuôi được bố trí sục khí nhẹ 

liên tục trong suốt quá trình nuôi vỗ. Hàng 

ngày tiến hành xi phông để loại bỏ thức ăn 

dư thừa và sản phẩm thải của ốc dưới đáy 

bể. Sau mỗi 7 - 10 ngày nước trong bể nuôi 

vỗ được thay mới 30 - 40%. Hàng tuần kiểm 

tra mức độ thành thục sinh dục của ốc bố 

mẹ bằng cách bắt lên và kiểm tra tuyến sinh 

dục. 

2.4. Các chỉ tiêu nghiên cứu 

- Theo dõi và thu thập số liệu các 

yếu tố môi trường: Nhiệt độ được xác định 

bằng nhiệt kế vào lúc 9 giờ hàng ngày. Các 

chỉ tiêu đánh giá chất lượng nước như: hàm 

lượng oxy hòa tan đo bằng máy đo DO 

(Hanna Model HI-9146, Rumani), 

NH3/NH4
- (TAN), NO2

-, độ kiềm và pH 

được xác định định kỳ 15 ngày/lần bằng bộ 

test SERA (Germany). 

- Các chỉ tiêu sinh học  

Định kỳ sau 15 ngày nuôi vỗ (hay 

cuối giai đoạn ương đối với ốc giống), tiến 

hành đếm số lượng ốc còn sống trong bể để 

xác định tỷ lệ sống, đo chiều cao, chiều rộng 

và khối lượng của ốc. Thu mẫu 10 con/bể 

để xác định tốc độ tăng trưởng. Chiều cao 

của ốc (từ đỉnh đến rìa của vỏ miệng ốc) và 

chiều rộng (kích thước vòng xoắn lớn nhất 

của ốc) được đo bằng thước kẹp Caliper. 

Khối lượng của mỗi cá thể ốc được cân bằng 

cân điện tử 2 số lẻ (hãng Satorius – Đức). 

Kiểm tra tuyến sinh dục ốc bố mẹ 

được tiến hành theo phương pháp mô tả bởi 

Dechnarong và cs. (2017) và Lê Văn Bình 

và cs. (2020) buồng trứng và tinh sào ốc 

bươu đồng được chia làm 4 giai đoạn bao 

gồm: giai đoạn chưa phát triển, đang phát 

triển, thành thục và sinh sản. 

Tỷ lệ sống của ốc (TLS%): 

TLS (%) =
Số ốc lúc thu hoạch (con)

Số ốc lúc thả (con)
 x 100                                (1) 

Tốc độ tăng trưởng đặc trưng SGR 

(Specific Growth Rate):  

SGR (%/ngày) =
Ln(X2) − Ln(X1)

t
 x 100                                      (2) 

Trong đó: X1 (g, mm): Khối lượng, 

chiều cao hoặc chiều rộng của ốc lúc bắt đầu 

thí nghiệm; X2 (g, mm): Khối lượng, chiều 

cao hoặc chiều rộng sau thời gian nuôi (t), 

t: Thời gian nuôi vỗ (ngày). 
Sức sinh sản của bể (tổ trứng/bể):  

Sức sinh sản của bể (tổ trứng/bể)

= Tổng số tổ trứng trong 1 m2 bể nuôi vỗ             (3) 
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Sức sinh sản của con cái (tổ 

trứng/con cái): 

Sức sinh sản của con cái (tổ trứng/con cái) =
Tổng số tổ trứng trong bể

số ốc cái trong bể
      (4) 

Số hạt trứng trong tổ trứng (hạt/tổ 

trứng):  

Số hạt trứng trong tổ trứng (hạt/tổ trứng)

= Tổng số hạt trứng trong mỗi tổ trứng mà ốc cái sinh sản   (5) 

Tần suất sinh sản (tổ trứng/tuần/m2): 

Tần suất sinh sản (tổ trứng/tuần/m2)

=
Số tổ trứng ốc cái sinh ra trong một tuần

m2
        (6) 

Thời gian xuất hiện tổ trứng (ngày): 

Được xác định từ khi ốc cái bố trí thí 

nghiệm đến khi ốc cái đẻ tổ trứng đầu tiên. 

Trước khi tiến hành thả nuôi vỗ thu 

10 ốc con đực và 10 con cái, sau khi kết thúc 

thí nghiệm thu ngẫu nhiên 10 con đực và 10 

con cái/bể để kiểm tra các chỉ tiêu sau: 

Hệ số thành thục (Gonadosomatic 

index - GSI%):  

GSI (%) =
Khối lượng tuyến sinh dục (g)

Khối lượng cơ thể (g)
 x 100                   (7) 

Xác định hệ số độ béo (HSĐB%) 

được tính theo công thức của Quayle and 

Newkirt. (1989):  

HSĐB (%) =
Khối lượng thịt của ốc (g)

Tổng khối lượng của ốc (g)
 x 100                   (8) 

Thời gian xuất hiện tổ trứng (ngày): 

Được xác định từ khi ốc cái bố trí thí 

nghiệm đến khi ốc cái đẻ tổ trứng đầu tiên.  

Số hạt trứng trong tổ trứng (hạt 

trứng/tổ trứng): được xác định bằng cách 

đếm thủ công (tách riêng từng trứng ra khỏi 

tổ trứng nhờ một cái kim để đếm). 
Tỷ lệ nở của trứng (%):  

Tỷ lệ nở (%) =
Số ốc con (con)

Số hạt trứng (hạt)
 x 100        (9) 

Thời gian ốc con xuất hiện đầu tiên 

(ngày): Thời gian tổ trứng được ấp đến khi 

xuất hiện ốc giống đầu tiên.  

Thời gian ấp (ngày): Thời gian tổ 

trứng được ấp đến khi tổ trứng nở ra ốc 

giống hoàn toàn.  

Thời gian nở (ngày)

= Thời gian tổ trứng nở hết (ngày)

− Thời gian xuất hiện ốc con đầu tiên (ngày) (10) 

2.5. Phương pháp xử lý số liệu  

Sử dụng phần mềm Excel 2010 để 

tính các giá trị trung bình, độ lệch chuẩn của 

các số liệu thu thập được. Phân tích 

ANOVA một nhân tố trong phềm mềm 

SPSS 22.0 được sử dụng để so sánh thống 

kê các giá trị trung bình giữa các nghiệm 

thức ở mức p < 0,05 bằng phép thử Duncan. 

Các số liệu có đơn vị phần trăm (%) được 

chuyển đổi arsin trước khi xử lý thống kê. 
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3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 3.1. Biến động của các yếu tố môi trường 

trong nuôi vỗ 

Bảng 1. Sự biến động của một số yếu tố môi trường nước ở các nghiệm thức nuôi vỗ 

Yếu tố môi trường 
Nghiệm thức 

NT25 NT50 NT75 NTCN 

Nhiệt độ (oC) 25,24 ± 0,02 25,24 ± 0,01 25,23 ± 0,01 25,25 ± 0,02 

pH  7,54 ± 0,05 7,64 ± 0,04 7,67 ± 0,06 7,51 ± 0,05 

NO2
- (mg/L) 0,54 ± 0,01b 0,51 ± 0,01a 0,50 ± 0,02a 0,57 ± 0,02c 

TAN (mg/L) 0,45 ± 0,01b 0,43 ± 0,01a 0,42 ± 0,01a 0,53 ± 0,02c 

Ô xy hoà tan (mg/L) 4,53 ± 0,11 4,64 ± 0,12 4,65 ± 0,14 4,51 ± 0,05 

Độ kiềm (mg 

CaCO3/L) 
76,20 ± 0,35 77,73 ± 0,74 77,93 ± 0,37 76,07 ± 0,70 

Các số liệu được biểu thị dưới dạng số trung bình ± độ lệch chuẩn. 

Các số liệu trên cùng một hàng có các ký tự a, b, c khác nhau thì khác nhau có ý nghĩa về mặt thống 

kê (p < 0,05). 

NT25: nghiệm thức sử dụng 75% thức ăn công nghiệp + 25% bèo cám; NT50: nghiệm thức sử 

dụng 50% thức ăn công nghiệp + 50% bèo cám; NT75: nghiệm thức sử dụng 25% thức ăn công 

nghiệp + 75% bèo cám và NTCN: nghiệm thức sử dụng 100% thức ăn công nghiệp. 

Trong suốt quá trình thí nghiệm, sự 

biến động của một số yếu tố môi trường 

nước như nhiệt độ dao động từ 22,5 - 

31,5oC; pH dao động trong khoảng 7,3 - 7,9; 

hàm lượng ô xy hoà tan 4,20 - 5,20 mg/L và 

độ kiềm từ 73,0 - 82,0 mgCaCO3/L (Bảng 

1). Các yếu tố môi trường nước này ở các 

bể nuôi vỗ ốc biến động không lớn và giá trị 

trung bình không có sự khác biệt giữa các 

nghiệm thức (p>0,05). Ngược lại, hàm 

lượng TAN và NO2
- có xu hướng tăng dần 

theo thời gian nuôi vỗ và giảm dần khi tăng 

tỷ lệ thay thế thức ăn công nghiệp bằng bèo 

cám.  

Hàm lượng TAN và NO2
- cao nhất ở 

NTCN (0,53 mg/L và 0,57 mg/L) và có sự 

khác biệt có ý nghĩa thống kê so với các 

nghiệm thức còn lại (p<0,05). Đồng thời, 

hàm lượng TAN và NO2
- ở NT25 (0,45 

mg/L và 0,54 mg/L) có sự sai khác có ý 

nghĩa khi so sánh với NT50 (0,43 mg/L và 

0,51 mg/L) và NT75 (0,42 mg/L và 0,50 

mg/L) (p<0,05). Tuy nhiên, không có sự sai 

khác khi so sánh hàm lượng hai yếu tố này 

ở NT50 với NT75 (p>0,05). Sai khác về 

hàm lượng TAN và NO2
- ở các bể nuôi vỗ 

có thể do việc sử dụng thức ăn công nghiệp 

(có hàm lượng protein cao) làm tăng hàm 

lượng TAN và NO2
- trong bể nuôi (Nguyễn 

Văn Bình và cs., 2017) và sự xuất hiện của 

bèo cám khi thay thế một phần thức ăn công 

nghiệp trong khẩu phần ăn của ốc bố mẹ, 

bởi bèo cám có khả năng hấp thụ dinh 

dưỡng dư thừa trong nước (Ullah và cs., 

2021).   

Ốc bươu đồng có khả năng sinh sống, 

sinh trưởng và phát triển tốt trong điều kiện 

môi trường nhiệt độ từ 18 - 32oC (Nguyễn 

Thị Bình và cs., 2012), pH từ 7,1 - 8,4 

(Nguyễn Thị Diệu Linh, 2011) và độ kiềm 

từ 71 - 92 mgCaCO3/L (Lê Văn Bình và cs., 

2014). Jahan và cs. (2007) cho rằng, hàm 

lượng oxy hòa tan dao động từ 4,2 - 6,3 

mg/L trong quá trình nuôi vỗ không ảnh 

hưởng đến sinh trưởng và sinh sản của ốc 

Pila globosa. Như vậy, trong suốt quá trình 

nuôi vỗ các yếu tố môi trường trong bể nuôi 

ốc bươu đồng luôn có sự biến động, nhưng 

biến động không lớn và luôn nằm trong 

khoảng thích hợp cho sự sinh trưởng và 

thành thục sinh dục của ốc bươu đồng. 
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3.2. Ảnh hưởng của sự kết hợp hai loại 

thức ăn lên sinh trưởng của ốc bươu đồng 

Bảng 2. Chiều cao, chiều rộng và khối lượng của ốc bươu bố mẹ lúc thả và sau 75 ngày nuôi vỗ 

Chỉ tiêu đánh giá 
Nghiệm thức 

NT25 NT50 NT75 NTCN 

Chiều cao lúc thả (mm) 50,98 ± 0,61 50,68 ± 0,65 50,88 ± 0,51 50,79 ± 0,63 

Chiều cao sau 75 ngày 

nuôi vỗ (mm) 
58,24 ± 0,13b 56,93 ± 0,19a 56,71 ± 0,43a 57,91 ± 0,29b 

SGRc (%/ngày) 0,18 ± 0,01c 0,15 ± 0,01ab 0,14 ± 0,01a 0,17 ± 0,02bc 

Chiều rộng lúc thả 

(mm) 
42,98 ± 0,63 42,88 ± 0,70 42,79 ± 0,60 42,99 ± 0,73 

Chiều rộng sau 75 ngày 

nuôi vỗ (mm) 
52,07 ± 0,39b 50,69 ± 0,11a 50,27 ± 0,51a 51,91 ± 0,30b 

SGRr (%/ngày) 0,26 ± 0,01b 0,22 ± 0,01a 0,21 ± 0,01a 0,25 ± 0,02b 

Khối  lượng lúc thả (g) 41,41 ± 0,83 41,44 ± 0,73 41,47 ± 0,78 41,43 ± 0,80 

Khối lượng sau 75 

ngày nuôi vỗ (g) 
62,64 ± 0,30b 60,23 ± 0,62a 59,54 ± 0,27a 61,81 ± 0,52b 

SGRk (%/ngày) 0,55 ± 0,01b 0,50 ± 0,02a 0,48 ± 0,01a 0,54 ± 0,01b 

Các số liệu được biểu thị dưới dạng số trung bình ± sai số chuẩn. 

Các số liệu trên cùng một hàng có các ký tự a, b, c khác nhau thì khác nhau có ý nghĩa về mặt thống 

kê (p < 0,05). 

SGRc (%/ngày): tăng trưởng chiều cao tương đối, SGRr (%/ngày): tăng trưởng chiều rộng tương 

đối và SGRk (%/ngày): tăng trưởng khối lượng tương đối. 

NT25: nghiệm thức sử dụng 75% thức ăn công nghiệp + 25% bèo cám; NT50: nghiệm thức sử 

dụng 50% thức ăn công nghiệp + 50% bèo cám; NT75: nghiệm thức sử dụng 25% thức ăn công 

nghiệp + 75% bèo cám và NTCN: nghiệm thức sử dụng 100% thức ăn công nghiệp. 

Sau 75 ngày nuôi vỗ, các chỉ tiêu về 

sinh trưởng của ốc như chiều cao, chiều 

rộng và khối lượng đều tăng ở các nghiệm 

thức (Bảng 2). Sinh trưởng của ốc cao nhất 

được tìm thấy ở NT25 (chiều cao 58,24 mm, 

0,18%/ngày; chiều rộng 52,07 mm, 

0,26%/ngày và khối lượng 62,64 g, 

0,55%/ngày) và thấp nhất ở NT75 (chiều 

cao 56,71 mm, 0,14%/ngày; chiều rộng 

50,27 mm, 0,21%/ngày và khối lượng 59,54 

g, 0,48%/ngày). Có sự khác biệt về tăng 

trưởng khi so sánh NT25 với NT50 và 

NT75 (p<0,05), tuy nhiên, không có sự sai 

khác khi so sánh NT25 với NTCN hay 

NT50 với NT75 (p>0,05). Kết quả của 

nghiên cứu này cho thấy, nghiệm thức sử 

dụng 75% thức ăn công nghiệp và 25% bèo 

cám không những có tác dụng trong việc cải 

thiện môi trường nước, mà còn ảnh hưởng 

tích cực đến sự tăng trưởng của ốc bươu 

đồng. 

Trong thí nghiệm này, ốc bố mẹ lúc 

thả có kích thước tương đồng chiều cao 45 

- 55 mm, sau 75 ngày nuôi đạt tốc độ tăng 

trưởng tương đối từ 0,14 – 0,55 %/ngày. Kết 

quả này tương đương với nghiên cứu của 

Ngô Thị Thu Thảo và cs. (2016) tiến hành 

nuôi vỗ ốc bố mẹ (nhóm chiều cao 40 – 55 

mm) trong 90 ngày nuôi ốc có tốc độ tăng 

trưởng tương đối từ 0,11 – 0,64 %/ngày. 

Tuy nhiên, kết quả này thấp hơn so với 

nghiên cứu của Nguyễn Thị Đạt (2010) nuôi 

thương phẩm ốc bươu đồng trong giai các 

loại thức ăn xanh khác nhau (lá khoai mì và 

bèo cái) có tốc độ tăng trưởng tương đối từ 

0,81 - 0,93%/ngày. Sự chênh lệch về tốc độ 

sinh trưởng giữa hai nghiên cứu có thể do 

kích thước ốc thả nuôi, trong nghiên cứu 

của Nguyễn Thị Đạt (2010) ốc lúc thả có 

chiều cao 30 mm ở giai đoạn này ốc chưa 

thành thục nên chủ yếu dùng năng lượng 

cho sự sinh trưởng. Tương tự, thấp hơn kết 

quả nghiên cứu của Lê Văn Bình và cs. 



TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NÔNG NGHIỆP              ISSN 2588-1256            Tập 7(1)-2023: 3440-3451 

https://tapchidhnlhue.vn   3447 

DOI: 10.46826/huaf-jasat.v7n1y2023.997 

(2017) nghiên cứu ảnh hưởng của các mức 

protein khác nhau (15, 20, 25, 30 và 35%) 

trong khẩu phần ăn lên sinh trưởng và thành 

thục của ốc bươu đồng (lúc thả có chiều cao 

36,20 – 44,82 mm) sau 90 ngày nuôi ốc có 

tốc độ tăng trưởng tương đối từ 0,28 – 0,98 

%/ngày. Kết quả này cho thấy, sử dụng ốc 

bố mẹ có kích thước lớn khi nuôi vỗ sẽ làm 

giảm tốc độ sinh trưởng của ốc, lúc này ốc 

chủ yếu sử dụng nhiều năng lượng cho sự 

chuyển hoá thành thục sinh dục. Ngô Thị 

Thu Thảo và cs. (2016) nghiên cứu ảnh 

hưởng của các nhóm kích thước khác nhau 

(chiều cao vỏ 30 – 35 mm, 40 – 45 mm và 

50 – 55 mm), kết luận rằng nhóm kích thước 

50 – 55 mm cho tốc độ sinh trưởng thấp hơn 

các nhóm khác nhưng có hiệu quả sinh sản 

tốt nhất.     

3.3. Ảnh hưởng của kết hợp hai loại thức 

ăn lên tỷ lệ sống và sự thành thục của ốc 

bươu đồng 

Bảng 3. Tỷ lệ sống (TLS), hệ số độ béo (HSĐB) và hệ số thành thục (HSTT) của ốc bươu bố mẹ sau 

75 ngày nuôi vỗ 

Chỉ tiêu 

đánh giá 

Thời điểm thả 

nuôi vỗ 

Nghiệm thức 

NT25 NT50 NT75 NTCN 

Ốc đực      

TLS (%) 100 66,0 ± 1,0a 65,0 ± 1,0a 68,0 ± 1,0a 65,0 ± 2,0a 

HSĐB 

(%) 
45,47 ± 1,25 46,98 ± 0,18a 46,29 ± 0,41a 46,07 ± 0,31a 47,10 ± 0,10a 

HSTT (%) 0,96 ± 0,06  4,16 ± 0,01b 3,89 ± 0,02a 3,84 ± 0,03a 4,09 ± 0,03b 

Ốc cái      

TLS (%) 100 67,0 ± 1,0a 67,0 ± 1,0a 69,0 ± 1,0a 66,0 ± 2,0a 

HSĐB 

(%) 
46,98 ± 1,05 48,30 ± 0,35b 47,46 ± 0,37a 47,52 ± 0,15a 48,18 ± 0,28b 

HSTT (%) 1,54 ± 0,09  10,00 ± 0,03b 9,40 ± 0,04a 9,32 ± 0,05a 9,90 ± 0,05b 

Các số liệu được biểu thị dưới dạng số trung bình ± sai số chuẩn. 

Các số liệu trên cùng một hàng có các ký tự a, b, c khác nhau thì khác nhau có ý nghĩa về mặt thống 

kê (p < 0,05). 

NT25: nghiệm thức sử dụng 75% thức ăn công nghiệp + 25% bèo cám; NT50: nghiệm thức sử 

dụng 50% thức ăn công nghiệp + 50% bèo cám; NT75: nghiệm thức sử dụng 25% thức ăn công 

nghiệp + 75% bèo cám và NTCN: nghiệm thức sử dụng 100% thức ăn công nghiệp.

Sau 75 ngày nuôi vỗ thành thục, ốc 

có tỷ lệ sống dao động từ 65,0 – 68,0% đối 

với ốc đực và 66,0 – 69,0% đối với ốc cái 

và không có khác biệt về tỷ lệ sống giữa các 

nghiệm thức (p>0,05) (Bảng 3). Hệ số độ 

béo (HSĐB) của ốc đực dao động từ 46,07 

– 47,10% và không có sự khác biệt giữa các 

nghiệm thức (p>0,05). Tuy nhiên, hệ số 

thành thục (HSTT) của ốc đực đạt được từ 

3,84 – 4,16%, có sự khác biệt khi so sánh 

NT25 với NT50 và NT75 (p<0,05), nhưng 

không có sự khác nhau khi so sánh NT50 

với NT75 hay NTCN với NT25 (p>0,05). 

Trong khi đó, HSĐB và HSTT của ốc cái 

đạt được cao hơn ốc đực (dao động từ 47,46 

– 48,30% và 9,32 – 10,0%). HSĐB và 

HSTT ở ốc cái cao nhất ở NT25 (48,30% và 

10,0%), có sự khác biệt khi so sánh với 

NT50 và NT75 (p<0,05). Tuy nhiên, không 

có sự sai khác khi so sánh các chỉ tiêu này ở 

NT25 với NTCN hay NT50 với NT75 

(p>0,05).  

Kết quả của thí nghiệm này tương 

đương với nghiên cứu của Lê Văn Bình và 

cs. (2018) sau 90 ngày nuôi vỗ ốc sử dụng 

thức ăn có hàm lượng protein khác nhau đạt 

tỷ lệ sống từ 58,9 – 65%, HSĐB và HSTT 

của ốc đực từ 44,4 – 45,2% và 3,59 – 5,10% 

và HSĐB và HSTT của ốc cái dao động từ 

44,1 – 48,9% và 8,27 – 13,90%. Nguyễn 

Thị Đạt (2010) nghiên cứu ảnh hưởng của 

mật độ và một số loại thức ăn lên sinh 

trưởng và tỉ lệ sống của ốc bươu đồng (Pila 

polita) trong nuôi thương phẩm cho tỷ lệ 
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sống của ốc dao động từ 63,66 – 74,67%. 

Tỷ lệ sống của ốc nuôi trong ao đất và giai 

lưới đạt từ 59,5 – 67,50% (Nguyễn Thị 

Bình, 2011). Tỷ lệ sống của ốc bươu đồng 

ở các hàm lượng calcium khác nhau dao 

động từ 65,0 - 70,0%; HSĐB và HSTT của 

ốc đực từ 45,0 – 46,3% và 3,90 – 6,91% và 

HSĐB và HSTT của ốc cái đạt từ 45,3 – 

46,6% và 6,3 – 13,0% (Lê Văn Bình và cs., 

2019). Tỷ lệ sống của ốc bươu đồng cao 

(61,9%) khi cho ốc ăn thức ăn xanh (rau 

diếp chứa 3,4% protein) và giảm xuống còn 

55,2% khi ốc ăn thức ăn viên (18% protein) 

(Lê Văn Bình và cs., 2017). Cao hơn nghiên 

cứu của Ngô Thị Thu Thảo và cs. (2016) ốc 

nuôi vỗ trong bể composite (1 m3) đặt trong 

nhà, sau thời gian nuôi 90 đạt tỷ lệ sống từ 

53,33 – 60,74%.  

3.4. Ảnh hưởng của kết hợp hai loại thức 

ăn lên các chỉ tiêu sinh sản của ốc bươu 

đồng 

Bảng 4. Hiệu quả sinh sản của ốc bươu cái ở các nghiệm thức sau 75 ngày nuôi vỗ 

Chỉ tiêu đánh giá 
Nghiệm thức 

NT25 NT50 NT75 NTCN 

Thời gian xuất hiện tổ trứng 

(ngày) 
37,0 ± 1,0a 39,0 ± 1,0a 38,0 ± 1,0a 39,0 ± 1,0a 

Sức sinh 

sản 

Tổ trứng/m2 10,33 ± 0,67c 8,33 ± 0,33ab 8,00 ± 0,58a 
10,00 ± 

0,60bc 

Tổ trứng/con 

cái 
0,44 ± 0,01c 0,29 ± 0,02ab 0,26 ± 0,02a 0,39 ± 0,06bc 

Tần suất sinh sản (tổ 

trứng/tuần/m2) 
0,76 ± 0,02c 0,68 ± 0,02ab 0,66 ± 0,01a 0,75 ± 0,03bc 

Các số liệu được biểu thị dưới dạng số trung bình ± sai số chuẩn. 

Các số liệu trên cùng một hàng có các ký tự a, b, c khác nhau thì khác nhau có ý nghĩa về mặt thống 

kê (p < 0,05). 

NT25: nghiệm thức sử dụng 75% thức ăn công nghiệp + 25% bèo cám; NT50: nghiệm thức sử 

dụng 50% thức ăn công nghiệp + 50% bèo cám; NT75: nghiệm thức sử dụng 25% thức ăn công 

nghiệp + 75% bèo cám và NTCN: nghiệm thức sử dụng 100% thức ăn công nghiệp. 

Trong thí nghiệm này, thời gian xuất 

hiện tổ trứng (ốc đẻ) trong bể nuôi vỗ dao 

động từ 37 – 39 ngày (Bảng 4). Tổ trứng 

xuất hiện sớm nhất ở NT25, tuy nhiên, 

không có sự khác biệt giữa các nghiệm thức 

về thời gian xuất hiện tổ trứng (p>0,05). 

Các chỉ tiêu về sức sinh sản như số tổ 

trứng/m2, số tổ trứng/con cái và tần suất 

sinh sản (tổ trứng/tuần/m2) tốt nhất được 

tìm thấy ở NT25 (10,33 tổ trứng/m2, 0,44 tổ 

trứng/con cái và 0,76 tổ trứng/tuần/m2), 

thấp nhất ở NT75 (8,0 tổ trứng/m2, 0,26 tổ 

trứng/con cái và 0,66 tổ trứng/tuần/m2). Có 

sự khác biệt khi so sánh các chỉ tiêu này 

giữa NT25 với NT50 và NT75 (p<0,05) hay 

NT75 với NTCN (p<0,05). Tuy nhiên, 

không có sự sai khác khi so giữa NT25 với 

NTCN hay NT50 với NTCN (p>0,05). 

Theo Lê văn Bình và cs. (2017) nuôi 

vỗ ốc bươu đồng bằng thức ăn công nghiệp 

(18% protein) cho các chỉ tiêu về sinh sản 

như số tổ trứng (8,0 tổ trứng/m2; 0,08 tổ 

trứng/con cái) và tần suất sinh sản (1,0 tổ 

trứng/tuần/m2) cao hơn so với ốc mẹ cho ăn 

thức ăn xanh (3,4% protein) (2,17 tổ 

trứng/m2; 0,02 tổ trứng/con cái và 0,27 tổ 

trứng/tuần/m2). Mặt khác, hàm lượng 

protein trong thức ăn còn có ảnh hưởng lớn 

đến hiệu quả sinh sản của ốc. Sức sinh sản 

của ốc bươu đồng đạt cao nhất khi cho ăn 

thức ăn có hàm lượng protein 25% (1,06 tổ 

trứng/tuần/m2), tăng hay giảm hàm lượng 

protein trong khẩu phần đều làm giảm sức 

sinh sản của ốc (Lê Văn Bình và cs., 2019). 

Kết quả của thí nghiệm này có xu hướng 

tương tự, khi tăng tỷ lệ thay thế thức ăn công 

nghiệp bằng bèo cám trong khẩu phần ăn 
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cho ốc sẽ làm giảm sức sinh sản của ốc. Tuy 

nhiên, ở mức thay thế thức ăn công nghiệp 

bằng 25% bèo cám vừa đảm bảo về yêu cầu 

dinh dưỡng, vừa có thức ăn xanh (hàm 

lượng xơ 7%) giúp ốc tiêu hoá và hấp thụ 

thức ăn tốt hơn nên cho tốc độ sinh trưởng 

và hiệu quả sinh sản của ốc tương đương với 

NTCN và tốt hơn các nghiệm thức còn lại.    

Bảng 5. Thời gian ấp, thời gian nở, tỷ lệ nở của trứng, thời gian xuất hiện và kích cỡ của  

ốc giống mới nở 

Chỉ tiêu đánh giá 
Nghiệm thức 

NT25 NT50 NT75 NTCN 

Thời gian ấp (ngày) 21,33 ± 0,33a 22,00 ± 0,58a 21,67 ± 0,33a 
21,67 ± 

0,88a 

Thời gian nở (ngày) 3,50 ± 0,29a 3,83 ± 0,17a 3,67 ± 0,33a 3,67 ± 0,21a 

Tỷ lệ nở (%) 86,11 ± 0,87b 81,92 ± 0,84a 81,60 ± 0,93a 
86,72 ± 

0,80b 

Thời gian xuất hiện ốc giống 

(ngày) 
17,67 ± 0,33a 

18,67 ± 

0,33ab 
19,65 ± 0,30b 

19,33 ± 

0,31b 

Khối lượng của ốc giống mới 

nở (mg) 
25,09 ± 0,31a 24,45 ± 0,15a 24,50 ± 0,17a 

25,08 ± 

0,35a 

Chiều cao của ốc giống mới nở 

(mm) 
4,09 ± 0,34a 3,68 ± 0,17a 3,66 ± 0,10a 3,98± 0,20a 

Các số liệu được biểu thị dưới dạng số trung bình ± sai số chuẩn. 

Các số liệu trên cùng một hàng có các ký tự a, b, c khác nhau thì khác nhau có ý nghĩa về mặt thống 

kê (p < 0,05). 

NT25: nghiệm thức sử dụng 75% thức ăn công nghiệp + 25% bèo cám; NT50: nghiệm thức sử 

dụng 50% thức ăn công nghiệp + 50% bèo cám; NT75: nghiệm thức sử dụng 25% thức ăn công 

nghiệp + 75% bèo cám và NTCN: nghiệm thức sử dụng 100% thức ăn công nghiệp. 

Kết quả ấp nở trứng ốc bươu đồng thu 

được từ các nghiệm thức nuôi vỗ được trình 

bày ở bảng 5. Các chỉ tiêu đánh giá như thời 

gian ấp (dao động từ 21,33 - 22,00 ngày), 

thời gian nở (3,50 - 3,83 ngày), khối lượng 

(24,45 - 25,09 mg) và chiều cao (3,66 - 4,09 

mm) của ốc giống mới nở. Các chỉ tiêu này, 

không có sự khác biệt giữa các nghiệm thức 

(p>0,05). Tuy nhiên, tỷ lệ nở của trứng tốt 

nhất được tìm thấy ở NTCN (86,72%), thấp 

nhất ở NT75 (81,60%). Có sự khác biệt khi 

so sánh tỷ lệ nở ở NT25 với NT50 và NT75 

(p<0,05), nhưng không có sự sai khác có ý 

nghĩa khi so sánh chỉ tiêu này ở NT25 với 

NTCN hay NT50 với NT75 (p>0,05). Thời 

gian xuất hiện ốc giống ngắn nhất ở NT25 

(17,67 ngày), có sự sai khác có ý nghĩa so 

với NT75 và NTCN (p<0,05), nhưng không 

khác biệt khi so sánh chỉ tiêu này ở NT25 

với NT50 hay giữa 3 nghiệm thức NT50, 

NT75 và NTCN với nhau (p>0,05). Kết quả 

nghiên cứu cho thấy, sự thay thế thức ăn 

công nghiệp bằng bèo cám không ảnh 

hưởng tiêu cực tới việc ấp nở trứng ốc bươu 

đồng, khi thay thế thức ăn công nghiệp bằng 

bèo cám ở tỷ lệ phù hợp trong khẩu phần ăn 

của ốc bố mẹ có thể nâng cao tỷ lệ nở và rút 

ngắn thời gian tạo ra con giống ốc bươu 

đồng. 

Kết quả này tương đồng với nghiên 

cứu của Lê Văn Bình và cs. (2018), trứng 

có thời gian ấp từ 21,5 - 22,5 ngày, thời gian 

nở 3,49 - 3,72 ngày, tỷ lệ nở 79,4 - 86,9% 

và thời gian xuất hiện ốc giống dao động từ 

17,9 - 18,9 ngày. Thời gian xuất hiện ốc 

giống nhanh nhất là 18 ngày và sau 3-5 ngày 

trứng sẽ hoàn toàn nở xong (Nguyễn Văn 

Triệu, 2016). Trứng ốc bươu đồng được ấp 

trong bẹ chuối sau 23 ngày trứng bắt đầu nở 

và tới ngày thứ 27 thì trứng nở xong, trong 

khi trứng được ấp trên thành bể sau 20 ngày 

bắt đầu nở và ngày trứng nở hoàn toàn sau 

23 ngày (Võ Xuân Chu, 2011).  
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4. KẾT LUẬN 

Thay thế 25% thức ăn công nghiệp 

bằng bèo cám trong khẩu phần ăn của ốc bố 

mẹ có ảnh hưởng tích cực lên sinh trưởng, 

sự thành thục và cải thiện các chỉ tiêu sinh 

sản của ốc bươu đồng. Ngoài ra, còn giúp 

ổn định chất lượng nước và giảm thiểu sự ô 

nhiễm trong bể nuôi vỗ.  

Tỷ lệ sống của ốc bươu đồng sau 75 

ngày nuôi vỗ dao động từ 65,0 - 69,0%. Sự 

thay thế từng phần thức ăn công nghiệp 

bằng bèo cám (từ 25 - 75%) trong khẩu phần 

ăn của ốc bố mẹ không ảnh hưởng tới tỷ lệ 

hao hụt của ốc.  

Nên ứng dụng kết quả của nghiên cứu 

này vào thực tiễn nuôi vỗ để nâng cao tốc 

độ sinh trưởng, hệ số thành thục và hiệu quả 

sinh sản của ốc bươu đồng. Đồng thời, cần 

có nghiên cứu về nhu cầu dinh dưỡng của 

ốc bố mẹ từ đó sản xuất loại thức ăn phù hợp 

cho nuôi vỗ thành thục ốc bươu đồng. 
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